                                  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN NGHIÊN
                           MA TRẬN ĐỀ KTĐK CUỐI HỌC KỲ II _ LỚP 4                                                                       
                                                      MÔN TOÁN 
                                                Năm học : 2023-2024

	Mạch kiến thức
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Phép tính nhân, chia số tự nhiên. Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, Trải nghiệm ước lượng trong tính toán . Số trung bình cộng
	Số câu
	3
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Câu số
	1,2,3
	
	
	10
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	
	1
	
	
	
	

	Dãy số liệu thống kê, biểu dồ cột. Yếu tố hình học
	Số câu
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	7
	8
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0.5
	1
	
	
	
	
	
	

	Phân số , rút gọn phân số , quy đồng phân số, so sánh phân số, cộng, trừ, nhân chia phân số.
	Số câu
	3
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Câu số
	4,5,6
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.5
	
	
	2
	
	
	
	

	Giải bài toán liên quan đến  rút về dơn vị.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	11
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2
	
	

	Tổng
	Số câu
	7
	1
	
	2
	
	1
	
	

	
	Số điểm
	4
	1
	
	3
	
	2
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời có kết quả đúng. 
Câu 1  : Trung bình cộng của các số 150, 151 và 152 là: (M1 - 0,5 điểm)
A. 150            B. 151                C. 152                         D. 453
Câu 2:     Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (M1 - 0,5 điểm)
                            7 x 120 = 120 x …
A. 5               B. 6                         C. 7                            D. 8
Câu 3  Thời gian đi xe máy  từ Ái Nghĩa đến Thành phố Đà Nẵng khoảng bao lâu:  (M1 – 1.0 điểm)
A. 1 giờ                       B. 10 giờ                            C.1 ngày            D. 10 phút

Câu 4: Phân số chỉ số cái ly đã tô màu là: M1(0,5 điểm) 
A.   		B.   			C.   			D.    

Câu 5: Trong các phân số sau, phân số nào bằng 1: M1 (0,5 điểm)
[bookmark: _Hlk163014736]A.   		                B.   			    C.   	                 D.    
Câu 6: So sánh các phân số sau: (0.5đ)
                   1         
 
A.>               B.<                          C.=                     D. Không so sánh được
Câu 7:  Trong các hình dưới đây hình nào là hình thoi: M1  (0,5 điểm)
Hình 3

Hình 4
[bookmark: _Hlk69128339]Hình 2
Hình 1




A. Hình 1                    B. Hình 2                       C. Hình 3                        D. Hình 4                                                             
[bookmark: _Hlk163040329]Câu 8: Quan sát biểu đồ tranh sau rồi trả lời các câu hỏi: M1( 1.0) đ
Ngày thứ Bảy cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu cây? 
[image: ]
 ……………………………………………………………………………………
PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 9: Đặt tính rồi tính: (M2 – 1 điểm) 
                       2 804 x 23                                                 8 962 : 28
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[bookmark: _Hlk479330253]Câu 10: Tính  (2 điểm) M2
[bookmark: _Hlk163036517]a) +  =…………………………………….
b) -  =…………………………………….
c) x  =…………………………………….
d) :  =…………………………………….
Câu 11: Một của hàng hoa quả nhập về 15 thùng xoài nặng như nhau, cân nặng tất cả 675 kg. Cửa hàng đã bán hết 8 thùng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam xoài? (2đ)
                                                             Bài giải
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                        ĐÁP ÁN MÔN TOÁN
	CÂU
	1B
	2C
	3A
	4C
	5D
	6B
	7D

	Điểm
	0,5đ
	0,5đ
	1.0đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ


Câu 8: Ngày thứ bảy cửa hàng bán được tất cả là: 18 x 4 =72 cây  (1đ)
Câu 9: Tính đúng mỗi phép tính được 0.5đ
Câu 10: Tính đúng mỗi phép tính được 0.5đ
Câu 11:              Bài giải: (2đ)
Số kg xoài một thùng nặng là:
675 : 15 = 45(kg)
Số kg xoài cửa hàng đã bán hết là:
45 x 8= 340 (kg) 
Số kg xoài cửa hàng còn lại là;
675 – 340 = 335(kg)
                      Đáp số; 335 kg
image1.png
$6 cdy clra hang bén duoc trong ngdy thi Bay

cayhoaly *®

cayhoahtng PP PSP

coyhoagidy | PPPP

Cay xuong éng | 9 9 @

cayhoannci | PP PP
®-icoy





